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CHƯƠNG 4. GIẢI ĐOÁN ẢNH VIỄN THÁM 

 4.1. Khái niệm 

Giải đoán ảnh viễn thám là quá trình tách thông tin định tính cũng như định lượng 

từ ảnh dựa trên các tri thức chuyên ngành hoặc kinh nghiệm của người đoán đọc điều vẽ. 

Việc tách thông tin trong viễn thám có thể phân thành 5 loại: 

- Phân loại đa phổ 

- Phát hiện biến động 

- Chiết tách các thông tin tự nhiên 

- Xác định các chỉ số 

- Xác định các đối tượng đặc biệt 

Phân loại đa phổ là quá trình tách gộp thông tin dựa trên các tính chất phổ, không 

gian và thời gian của đối tượng. Phát hiện biến động là phát hiện và phân tích các biến 

động dựa trên tư liệu ảnh đa thời gian. Chiết tách các thông tin tự nhiên tương ứng với việc 

đo nhiệt độ trạng thái khí quyển, độ cao của vật thể dựa trên các đặc trưng phổ hoặc thị sai 

của cặp ảnh lập thể. Xác định các chỉ số là việc tính toán các chỉ số mới, ví dụ chỉ số thực 

vật. 

Xác định các đặc tính hoặc hiện tượng đặc biệt như thiên tai, các cấu trúc tuyến tính, 

các biểu hiện tìm kiếm khảo cổ. 

Quá trình tách thông tin từ ảnh có thể được thực hiện bằng mắt người hay máy tính. 

Việc giải đoán bằng mắt có ưu điểm là có thể khai thác được các tri thức chuyên môn 

và kinh nghiệm của con người, mặt khác việc giải đoán bằng mắt có thể phân tích được 

các thông tin phân bố không gian. Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm là tốn kém 

thời gian và kết quả thu được không đồng nhất. 

Việc xử lý bằng máy tính có ưu điểm là năng suất cao, thời gian xử lý ngắn, có thể 

đo được các chỉ số đặc trưng tự nhiên nhưng nó có yếu điểm là khó kết hợp với tri thức và 

kinh nghiệm của con người, kết quả phân tích các thông tin kém. Để khắc phục nhược điểm 

này, những năm gần đây người ta đang nghiên cứu các hệ chuyên gia, đó là các hệ chương 

trình máy tính có khả năng mô phỏng tri thức chuyên môn của con người phục vụ cho việc 

đoán đọc điều vẽ tự động. 

Giải đoán ảnh viễn thám bao gồm các giai đoạn sau : 

- Nhập số liệu 

Có hai nguồn tư liệu chính đó là ảnh tương tự do các máy chụp ảnh cung cấp và ảnh 

số do các máy quét cung cấp. Trong trường hợp ảnh số thì tư liệu ảnh được chuyển từ các 

băng từ lưu trữ mật độ cao HDDT và các băng từ CCT. Ở dạng này máy tính nào cũng đọc 

được số liệu. Các ảnh tương tự cũng được chuyển thành dạng số thông qua các máy quét. 

- Khôi phục và hiệu chỉnh ảnh. 

Đây là giai đoạn mà các tín hiệu số được hiệu chỉnh hệ thống nhằm tạo ra một tư liệu 
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ảnh có thể sử dụng được. Giai đoạn này thường được thực hiện trên các máy tính lớn tại 

các Trung tâm thu số liệu vệ tinh. 

- Biến đổi ảnh 

Các quá trình xử lý như tăng cường chất lượng, biến đổi tuyến tính... là giai đoạn tiếp 

theo. Giai đoạn này có thể thực hiện trên các máy tính nhỏ như máy vi tính trong khuôn 

khổ của một phòng thí nghiệm. 

- Phân loại 

Phân loại đa phổ để tách các thông tin cần thiết phục vụ việc theo dõi các đối tượng 

hay lập bản đồ chuyên đề là khâu then chốt của việc khai thác tư liệu viễn thám. 

- Xuất kết quả 

Sau khi hoàn tất các khâu xử lý cần phải xuất kết quả. 

 4.2. Hiệu chỉnh ảnh 

 4.2.1. Hiệu chỉnh bức xạ 

Tất cả các tư liệu số hầu như bao giờ cũng chịu một mức độ nhiễu xạ nhất định. Để 

loại trừ các nhiễu này cần phải thực hiện một số phép tiền xử lý. Khi thu các bức xạ từ mặt 

đất trên các vật mang vũ trụ, người ta thấy chúng có một số khác biệt so với trường hợp 

quan sát cùng đối tượng đó ở khoảng cách gần. Điều này chứng tỏ ở khoảng cách xa như 

vậy tồn tại một lượng nhiễu nhất định do góc nghiêng và độ cao mặt trời, một số điều kiện 

quang học khí quyển như sự hấp thụ, tán xạ, độ mù gây ra... Chính vì vậy để bảo đảm được 

sự tương đồng nhất định về mặt bức xạ cần phải hiệu chỉnh ảnh. 

Các nguồn nhiễu bức xạ gồm 3 nhóm chính sau : 

1. Các nguồn nhiễu do biến đổi độ nhậy của bộ cảm 

Trong trường hợp các bộ cảm thuần tuý quang học bao giờ cũng xảy ra trường hợp 

cường độ bức xạ tại tâm ảnh lớn hơn tại các góc. Hiện tượng này gọi là hiện tượng làm mờ 

ảnh. Đây là một sai lệch không thể tránh khỏi cho các hệ quang học. Khi sử dụng các bộ 

cảm quang điện tử thì sự chênh lệch giữa cường độ bức xạ trước ống kính và cường độ mà 

thiết bị thực sự ghi nhận cũng là một đại lượng cần đưa vào quá trình hiệu chỉnh. 

2. Các nguồn nhiễu do góc chiếu của mặt trời và do địa hình 

- Bóng chói mặt trời 

Bản thân mặt trời tạo bóng chói của mình trên mặt đất dưới dạng một vùng sáng hơn 

những vùng khác. Bóng chói mặt trời có thể được loại trừ cùng với hiện tượng làm mờ ảnh 

trên nguyên lý ứng dụng chuỗi Furie. 

- Bóng che 

Bóng che là hiện tượng che khuất nguồn bức xạ do bản thân địa hình. Để có thể loại 

trừ nó cần có số liệu mô hình số địa hình và toạ độ vật mang tại thời điểm thu tín hiệu. 

3. Các nguồn nhiễu do trạng thái khí quyển 

Rất nhiều các hiệu ứng khí quyển khác nhau như hấp thụ, phản xạ, tán xạ... ảnh hưởng 
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tới chất lượng ảnh thu được. Người ta thường sử dụng các mô hình khí quyển để mô phỏng 

trạng thái khí quyển và áp dụng các qui luật quang hình học và quang khí quyển để giải 

quyết vấn đề này. 

4.2.2. Hiệu chỉnh khí quyển 

Bức xạ mặt trời trên đường truyền xuống trái đất bị hấp thụ, tán xạ một lượng nhất 

định trước khi tới mặt đất và bức xạ, tán xạ từ vật thể cũng bị hấp thụ hay tán xạ trước khi 

tới được bộ cảm. Do vậy bức xạ mà bộ cảm thu được không chỉ chứa riêng năng lượng 

hữu ích mà còn chứa nhiều thành phần nhiễu khác nữa. Hiệu chỉnh khí quyển là một công 

đoạn tiền xử lý nhằm loại trừ những thành phần bức xạ không mang thông tin hữu ích. 

Có 3 nhóm phương pháp chính sử dụng trong hiệu chỉnh khí quyển là: phương pháp 

sử dụng hàm truyền khí quyển, phương pháp sử dụng số liệu quan trắc thực địa và các 

phương pháp khác. 

1. Phương pháp sử dụng hàm truyền khí quyển 

Phương pháp sử dụng hàm truyền khí quyển là giải pháp gần đúng hay được sử dụng. 

Mọi thông số dựa trên trạng thái trung bình của khí quyển kể cả hàm lượng các hạt bụi lơ 

lửng và hơi nước. 

2. Phương pháp sử dụng các số liệu quan trắc thực địa 

Trong phương pháp này người ta tiến hành đo đạc bức xạ các đối tượng cần nghiên 

cứu ngay tại thời điểm bay chụp. Sau đó dựa trên sự khác biệt cường độ bức xạ thu được 

trên vệ tinh và giá trị đo được người ta tiến hành hiệu chỉnh bức xạ. Phương pháp này cho 

kết quả rất tốt nhưng không phải lúc nào và ở đâu cũng thực hiện được. 

3. Các phương pháp khác. 

Một số vệ tinh được trang bị các bộ cảm đặc biệt chuyên thu nhận các tham số trạng 

thái khí quyển đồng thời với các bộ cảm thu nhận ảnh và việc hiệu chỉnh khí quyển được 

tiến hành ngay trong quá trình bay. 

4.2.3. Hiệu chỉnh hình học ảnh 

Méo hình hình học là sai lệch vị trí giữa tọa độ ảnh thực tế đo được và tọa độ ảnh lý 

tưởng thu được từ bộ cảm có thiết kế hình học lý tưởng và trong các điều kiện thu nhận lý 

tưởng. Méo hình hình học gồm méo hình nội sai và méo hình ngoại sai. Méo hình nội sai 

sinh ra do tính chất hình học của bộ cảm và méo hình ngoại sai gây ra do vị trí của vật 

mang và hình dáng của vật thể. Để đưa các tọa độ ảnh thực tế về tọa độ ảnh lý tưởng phải 

hiệu chỉnh hình học. Bản chất của hiệu chỉnh hình học là xây dựng được mối tương quan 

giữa hệ tọa độ ảnh đo và hệ tọa độ qui chiếu chuẩn. Hệ tọa độ qui chiếu chuẩn có thể là hệ 

tọa độ mặt đất (hệ tọa độ vuông góc hoặc hệ tọa độ địa lý) hoặc hệ tọa độ ảnh khác. 

Các trình tự cơ bản của hiệu chỉnh hình học bao gồm : 

1. Chọn lựa phương pháp 

Phương pháp được chọn lựa phải dựa trên bản chất méo hình của tư liệu nghiên cứu 

và số lượng điểm khống chế có thể được. 
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2. Xác định các tham số hiệu chỉnh 

Việc xác định các tham số hiệu chỉnh thông thường dựa trên việc thiết lập các mô 

hình toán học và các hệ số của mô hình này được tính theo phương pháp bình sai trên cơ 

sở các điểm đã biết tọa độ ảnh và tọa độ các điểm kiểm tra. Những biến đổi thường sử dụng 

trong thực tế là : 

 4.3. Biến đổi ảnh 

4.3.1. Tăng cường chất lượng ảnh và chiết tách đặc tính 

Tăng cường chất lượng ảnh là thao tác chuyển đổi nhằm tăng tính dễ đọc, dễ hiểu của 

ảnh cho người đoán đọc điều vẽ. Còn chiết tách đặc tính là thao tác nhằm phân loại, xắp 

xếp các thông tin có sẵn trong ảnh theo các yêu cầu hoặc chỉ tiêu đưa ra dưới dạng các hàm 

số. 

a. Tăng cường chất lượng ảnh 

Những phép tăng cường chất lượng ảnh thường được sử dụng là biến đổi cấp độ xám, 

biến đổi histogram, tổ hợp màu, biến đổi màu giữa 2 hệ RGB và HSI 

b. Chiết tách đặc tính 

Chiết tách đặc tính được thực hiện đối với 3 loại đặc tính chính: 

- Đặc tính phổ: Các màu sắc đặc biệt, gradient, tham số phổ. 

- Đặc tính hình học: Các cấu trúc đường, hình dáng, kích thước... 
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- Đặc tính cấu trúc: Mẫu, tần suất phân bố không gian, tính đồng nhất... 

4.3.2. Biến đổi cấp độ xám 

Biến đổi cấp độ xám là một kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh đơn giản nhằm biến 

đổi khoảng giá trị cấp độ xám mà thiết bị hiển thị có khả năng thể hiện được. Bằng cách 

biến đổi này hình ảnh trông sẽ rõ hơn. Có thể thực hiện phép biến đổi này dựa theo quan 

hệ y = f(x). Trong đó y là giá trị cấp độ xám sau biến đổi và x là giá trị cấp độ xám nguyên 

thuỷ. Hàm số f có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến tính. Thường người ta sử dụng phép 

biến đổi tuyến tính và phép biến đổi dựa vào giá trị trung bình. 

4.3.3. Thể hiện màu trên tự liệu ảnh vệ tinh 

Để thể hiện màu trên tư liệu ảnh viễn thám người ta phải tổ hợp màu và hiện màu giả. 

a. Tổ hợp màu 

Một bức ảnh màu có thể được tổ hợp trên cơ sở gán 3 kênh phổ nào đó cho 3 màu cơ 

bản. Có hai phương pháp trộn màu đó là cộng màu và trừ màu. Trên hình 4.1 chỉ ra sơ đồ 

nguyên lý của việc trộn màu. 

Nếu ta chia toàn bộ dải sóng nhìn thấy thành 3 vùng cơ bản là đỏ, lục, chàm và sau 

đó lại dùng ánh sáng trắng chiếu qua kính lọc đỏ, lục, chàm tương ứng ta thấy hầu hết các 

màu tự nhiên đều được khôi phục lại. Phương pháp tổ hợp màu đó được gọi là phương 

pháp tổ hợp màu tự nhiên. 

 

Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý của việc trộn màu 

Trong viễn thám, các kênh phổ không được chia đều trong dải sóng nhìn thấy nên 

không thể tái tạo lại được các màu tự nhiên mặc dù cũng sử dụng 3 màu cơ bản đỏ, lục, 

chàm. Tổ hợp màu như vậy được gọi là tổ hợp màu giả. Tổ hợp màu giả thông dụng nhất 

trong viễn thám là tổ hợp màu giả khi gán màu đỏ cho kênh hồng ngoại, màu lục cho kênh 
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đỏ và màu chàm cho kênh lục. Trên tổ hợp màu này các đối tượng được thể hiện theo các 

gam màu chuẩn như thực vật có màu đỏ. Với các mức độ khác nhau của màu đỏ thể hiện 

mức độ dày đặc của thảm thực vật. 

b. Hiện màu giả 

Tổ hợp màu chỉ thực hiện được trong trường hợp có 3 kênh phổ trở lên. Trong trường 

hợp chỉ có một kênh phổ, để có thể thể hiện được trong không gian màu người ta sử dụng 

phương pháp hiện màu giả, trong phương pháp này ứng với một khoảng cấp độ xám nhất 

định sẽ được gán một màu nào đó. Cách gán màu như vậy không có qui luật nào cả và hoàn 

toàn phụ thuộc vào người thiết kế. Thông thường cách này hay được sử dụng cho ảnh sau 

phân loại, ảnh chỉ số thực vật, ảnh nhiệt... Hình 4.2 minh hoạ việc tổ hợp và hiện màu giả. 

4.3.4. Các phép biến đổi ảnh 

Các phép biến đổi giữa các kênh của một ảnh hoặc giữa các ảnh chụp tại nhiều thời 

điểm khác nhau rất hữu ích cho việc tăng cường chất lượng và chiết tách đặc tính. Có hai 

nhóm biến đổi chính là biến đổi số học và biến đổi logic. 

1. Biến đổi số học 

Các phép biến đổi số học dựa trên các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và sự phối hợp 

giữa chúng được sử dụng cho nhiều mục đích kể cả loại trừ một số loại nhiễu. Kết quả của 

một số phép biến đổi thường không là số nguyên mà là số thực, cho nên lại phải chuyển 

chúng về không gian số nguyên dựa trên các phép tăng cường chất lượng. 
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Hình 4.2.Ví dụ về tổ hợp màu và hiện màu 

2. Các phép biến đổi logic 

Các phép biến đổi logic sử dụng các toán tử OR và toán tử AND nhiều trong việc 

phân tích tư liệu đa thời gian hoặc để chồng ảnh lên bản đồ. 

4.3.5. Phân tích cấu trúc 

Cấu trúc là một tập hợp liên kết của các hình mẫu nhỏ được lặp lại một cách đều đặn. 

Trong thực tế đoán đọc điều vẽ bằng mắt, người đoán đọc điều vẽ thường cảm nhận được 

các cấu trúc mịn, trơn hoặc sần sùi khi đoán đọc điều vẽ các thảm rừng hoặc các cấu trúc 

cành cây khi đoán đọc điều vẽ mạng lưới thuỷ văn... 

Phân tích cấu trúc là việc phân loại hay chia tách các đặc tính cấu trúc trên ảnh trong 

mối liên quan tới hình dáng các hình mẫu cơ bản, mật độ và lượng phân bố của chúng. 

Trong đoán đọc điều vẽ bằng mắt, việc cảm nhận các cấu trúc và phân loại chúng do 

người đoán đọc điều vẽ thực hiện. Bộ óc người có khả năng khái quát, nhận biết và tổng 

hợp các cấu trúc một cách tuyệt vời cho nên kết quả thường được chấp nhận. Trong khi đó 

việc đoán đọc điều vẽ bằng máy tính do khả năng định nghĩa các cấu trúc về mặt toán học 

gặp rất nhiều khó khăn, khả năng lưu trữ thông tin trong bộ nhớ còn hạn chế, khả năng các 

ngôn ngữ lập trình cho phép thực hiện các tư duy tương tự con người trong quá trình khái 
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quát, tổng hợp còn quá ít cho nên việc tự động phân tích cấu trúc trên máy tính ít nhiều vẫn 

chưa mang lại kết quả như mong muốn. 

Tuy vậy, người ta vẫn thực hiện việc phân loại cấu trúc dựa trên các kỹ thuật phân 

tích thống kê và phân tích chuỗi phổ. 

1. Phân tích thống kê dựa trên ma trận n*n 

Các chỉ số sau của ma trận được coi như các thông tin cấu trúc. 

- Khoảng cấp độ sáng của histogram. 

- Ma trận phương sai - hiệp phương sai. 

- Ma trận nén cốt chạy. 

Các tham số này được sử dụng chung với thông tin phổ khác trong quá trình phân 

loại 

2. Phân tích chuỗi phổ 

Các cấu trúc được phân tích dựa trên việc ứng dụng chuỗi Furie nhằm tìm ra các 

thành phần phân bố theo các hướng, mật độ. 

4.4. Giải đoán ảnh viễn thám 

4.4.1. Giải đoán ảnh bằng mắt 

Đoán đọc điều vẽ ảnh bằng mắt có thể áp dụng trong mọi điều kiện trang thiết bị. 

Đoán đọc điều vẽ bằng mắt là việc sử dụng mắt người cùng với các dụng cụ quang học 

như kính lúp, kính lập thể, máy tổng hợp màu để xác định các đối tượng. Cơ sở để đoán 

đọc điều vẽ bằng mắt là các chuẩn đoán đọc điều vẽ và mẫu đoán đọc điều vẽ. 

a. Các chuẩn đoán đọc điều vẽ ảnh vệ tinh và mẫu đoán đọc điều vẽ 

Nhìn chung có thể chia các chuẩn đoán đọc điều vẽ thành 8 nhóm chính sau: 

. Chuẩn kích thước 

Cần phải chọn một tỷ lệ ảnh phù hợp để đoán đọc điều vẽ. Kích thước của đối tượng 

có thể xác định nếu lấy kích thước đo được trên ảnh nhân với mẫu số tỷ lệ ảnh. 

. Chuẩn hình dạng 

Hình dạng có ý nghĩa quan trọng trong đoán đọc ảnh. Hình dạng đặc trưng cho mỗi 

đối tượng khi nhìn từ trên cao xuống và được coi là chuẩn đoán đọc quan trọng. 

. Chuẩn bóng 

Bóng của vật thể dễ dàng nhận thấy khi nguồn sáng không nằm chính xác ở đỉnh đầu 

hoặc trường hợp chụp ảnh xiên. Dựa vào bóng của vật thể có thể xác định được chiều cao 

của nó. 

. Chuẩn độ đen 

Độ đen trên ảnh đen trắng biến thiên từ trắng đến đen. Mỗi vật thể được thể hiện bằng 

một cấp độ sáng nhất định tỷ lệ với cường độ phản xạ ánh sáng của nó. Ví dụ cát khô phản 

xạ rất mạnh ánh sáng nên bao giờ cũng có màu trắng, trong khi đó cát ướt do độ phản xạ 

kém hơn nên có màu tối hơn trên ảnh đen trắng. Trên ảnh hồng ngoại đen trắng do cây lá 
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nhọn phản xạ mạnh tia hồng ngoại nên chúng có màu trắng và nước lại hấp thụ hầu hết bức 

xạ trong dải sóng này nên bao giờ cũng có màu đen. 

. Chuẩn màu sắc 

Màu sắc là một chuẩn rất tốt trong việc xác định các đối tượng. Ví dụ các kiểu loài 

thực vật có thể được phát hiện dễ dàng ngay cả cho những người không có nhiều kinh 

nghiệm trong đoán đọc điều vẽ ảnh khi sử dụng ảnh hồng ngoại màu. Các đối tượng khác 

nhau cho các tông màu khác nhau đặc biệt khi sử dụng ảnh đa phổ tổng hợp màu. 

. Chuẩn cấu trúc 

Cấu trúc là một tập hợp của nhiều hình mẫu nhỏ. Ví dụ một bãi cỏ không bị lẫn các 

loài cây khác cho một cấu trúc mịn trên ảnh, ngược lại rừng hỗn giao cho một cấu trúc sần 

sùi. Đương nhiên điều này còn phụ thuộc vào tỷ lệ ảnh được sử dụng. 

. Chuẩn phân bố 

Chuẩn phân bố là một tập hợp của nhiều hình dạng nhỏ phân bố theo một quy luật 

nhất định trên toàn ảnh và trong mối quan hệ với đối tượng cần nghiên cứu. Ví dụ hình ảnh 

của các dãy nhà, hình ảnh của ruộng lúa nước, các đồi trồng chè... tạo ra những hình mẫu 

đặc trưng riêng cho các đối tượng đó. 

. Chuẩn mối quan hệ tương hỗ 

Một tổng thể các chuẩn đoán đọc điều vẽ, môi trường xung quanh hoặc mối liên quan 

của đối tượng nghiên cứu với các đối tượng khác cung cấp một thông tin đoán đọc điều vẽ 

quan trọng. 

Nhằm trợ giúp cho công tác đoán đọc điều vẽ người ta thành lập các mẫu đoán đọc 

điều vẽ cho các đối tượng khác nhau. Mẫu đoán đọc điều vẽ là tập hợp các chuẩn dùng để 

đoán đọc điều vẽ một đối tượng nhất định. Kết quả đoán đọc điều vẽ phụ thuộc vào mẫu 

đoán đọc điều vẽ. Mục đích của việc sử dụng mẫu đoán đọc điều vẽ là làm chuẩn hóa kết 

quả đoán đọc điều vẽ của nhiều người khác nhau. Thông thường mẫu đoán đọc điều vẽ do 

những người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết thành lập dựa trên những vùng nghiên cứu 

thử nghiệm đã được điều tra kỹ lưỡng. Tất cả 8 chuẩn đoán đọc điều vẽ cùng với các thông 

tin về thời gian chụp, mùa chụp, tỷ lệ ảnh đều phải đưa vào mẫu đoán đọc điều vẽ. Một bộ 

mẫu đoán đọc điều vẽ bao gồm không chỉ phần ảnh mà còn mô tả bằng lời nữa. 

b. Ảnh tổng hợp màu 

Tư liệu ảnh vệ tinh dùng để giải đoán bằng mắt tốt nhất là các ảnh tổng hợp màu. 

Đặc điểm cơ bản của ảnh tổng hợp màu là sự mã hóa bằng màu sắc các khác biệt về 

phổ của các đối tượng. Ở đây chuẩn đoán đọc điều vẽ chính là độ tương phản màu được 

nhấn mạnh nhờ sự lựa chọn một cách có ý thức phương án tổng hợp màu. Trong trường 

hợp tư liệu gốc thoả mãn các điều kiện kỹ thuật nếu sử dụng phương án tổng hợp màu 

chuẩn và điều kiện xử lý hóa ảnh chặt chẽ thì màu là một chuẩn đoán đọc điều vẽ tương 

đối ổn định. 

Nhờ khả năng phân biệt cao của màu sắc mà nó có thể truyền đạt các khác biệt về 
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phổ của đối tượng, ảnh tổng hợp màu có tính trực quan sinh động hơn ảnh phổ trắng đen. 

Đối với ảnh phổ chụp ở vùng hồng ngoại, ảnh tổng hợp màu cho ta bức tranh màu 

giả không có thực trong tự nhiên. 

Về màu sắc, ảnh tổng hợp màu so với ảnh màu vệ tinh chụp trên phim màu 3 lớp có 

nhiều màu sắc hơn với độ tương phản màu cao hơn. So với ảnh phổ thì ảnh tổng hợp màu 

cũng có nhiều màu sắc hơn và độ tương phản cao hơn, nhưng lực phân giải lại kém hơn 

ảnh phổ màu. Khả năng đoán đọc điều vẽ các đối tượng trên ảnh tổng hợp màu phụ thuộc 

vào phương án lựa chọn màu. Việc lựa chọn các phương án tổng hợp màu phụ thuộc vào 

nhiệm vụ đoán đọc điều vẽ, khả năng ứng dụng của ảnh tổng hợp màu để đoán đọc điều vẽ 

các đối tượng cụ thể. 

Lựa chọn kênh phổ để tổng hợp màu là một công việc quan trọng quyết định chất 

lượng thông tin của kết quả tổng hợp màu. Việc lựa chọn kênh phổ được xác định trên cơ 

sở như sau: 

- Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng cần đoán đọc điều vẽ. 

- Nhiệm vụ đoán đọc điều vẽ. 

- Yêu cầu đối với lực phân giải. 

- Đặc điểm của vùng cần tổng hợp màu... 

Đặc tính phản xạ màu của các đối tượng đã được biểu thị trên đồ thị ở các phần trước. 

Để chọn kênh phổ mang tính thông tin cao cần phân loại nhóm đối tượng chính cần đoán 

đọc điều vẽ hoặc các đối tượng chỉ thị chính. 

Trên cơ sở các kênh phổ mang thông tin ta chọn ra kênh chính và kênh phụ. Trong 

bảng 3-1 đưa ra một số ví dụ về khả năng phản xạ phổ của một số đối tượng ở từng kênh 

phổ. Những bảng như thế này thường dùng để lựa chọn kênh phổ để tổng hợp màu. 

Bên cạnh việc sử dụng bảng này để lựa chọn kênh cần sử dụng cả đồ thị phản xạ phổ 

của riêng từng nhóm đối tượng đã nêu ở phần trước. 

Mặt khác để lựa chọn kênh phổ có thể sử dụng biểu đồ độ sáng (histogram), khi dựng 

biểu đổ cần sử dụng phim để tổng hợp màu. 

Bảng 4.1. Ví dụ về mô tả khả năng thông tin của các kênh đa phổ 

Kênh đa phổ 

BMF 
MKF - 6 

Các thông tin chính trên kênh phổ (Nhận biết được 

bằng mắt) 

 

460 + 500 mµ 

Độ tương phản thấp với các nhóm đối tượng chính. Đoán 

đọc điều vẽ được ranh giới đầm lầy, cỏ, phân biệt được 

rừng, cỏ cát và đất, vùng hồ nước có thể đoán đọc điều 

vẽ đến độ sâu 20m. 

510 + 560mµ. 520 + 560 mµ 

Các đối tượng kể trên có độ tương phản tốt hơn, phân 

biệt tốt cát và đất, thực vật với nước, trầm tích đệ tứ v.v... 

Thuỷ văn đoán đọc điều vẽ đến độ sâu 15m. 
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Kênh đa phổ 

BMF 
MKF - 6 

Các thông tin chính trên kênh phổ (Nhận biết được 

bằng mắt) 

600 + 700 mµ 

560 + 620 mµ 

và 

640 + 680 mµ 

Độ tương phản lớn đối với các nhóm đối tượng, cấu trúc 

ảnh rõ nét. Thực vật có độ tương phản cao với một số 

loại, cát thể hiện như ở các kênh trên. Có thể đoán đọc 

điều vẽ các đối tượng kích thước nhỏ và hình tuyến, các 

thông tin về cấu trúc địa chất và địa mạo. Thuỷ văn đoán 

đọc điều vẽ được đến độ sâu 10m. 

700 + 850 mµ 

695 + 745 mµ 

và 

790 + 890 mµ 

Đối với kênh 695 - 745 mµ độ tương phản thấp. Có thể 

đoán đọc điều vẽ vùng bờ nước, vùng có độ ẩm cao. 

Thêm thông tin về loài thực vật lá rộng. Rừng lá rộng và 

lá kim, bề mặt nước là những đối tượng có độ tương 

phản cao. Có thể đoán đọc điều vẽ vùng nước đến độ sâu 

1m, các thông tin về cấu trúc địa chất... 

Các thiết bị dùng cho tổng hợp màu ảnh đa phổ thường dùng trên thế giới và nước ta 

là: 

- Máy chiếu hình đa phổ chuyên dụng MSP - 4C (Đức) và AC - 90B (Nhật). 

- Máy nắn Rectimat - C, Dust 2000 có gắn đầu màu. 

- Các máy vi tính PC có màn hình màu VGA và các trạm làm việc WS. 

3. Giải đoán ảnh viễn thám và chuyển kết quả giải đoán lên bản đồ nền 

Sau khi nghiên cứu chỉ thị giải đoán, nghiên cứu bộ ảnh mẫu, ảnh vệ tinh và các tài 

liệu khác ta tiến hành công tác giải đoán ảnh. Kết quả giải đoán ảnh bao giờ cũng được 

chuyển lên bản đồ nền. Bản đồ nền để thể hiện kết quả giải đoán ảnh phải thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Có một tỷ lệ phù hợp và đủ chính xác. 

- Các hệ thống định vị tọa độ địa lý phải được thể hiện đầy đủ. 

- Nền bản đồ phải sáng và các thông tin cơ bản phải được in sao cho không gây khó 

khăn cho việc thể hiện các kết quả giải đoán ảnh. 

Thông thường bản đồ địa hình các tỷ lệ, sơ đồ quy hoạch và bản đồ trực ảnh được sử 

dụng làm bản đồ nền cho công tác giải đoán ảnh. Bản đồ tỷ lệ 1/50.000, 1/100.000 và 

1/250.000 phù hợp cho việc đoán đọc điều vẽ ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình cũng độ 

phân giải như cao. Các bản đồ trực ảnh rất phù hợp cho việc chuyển kết quả đoán đọc điều 

vẽ thảm thực vật lên bản đồ nền. 

Có 4 phương pháp để chuyển kết quả đoán đọc điều vẽ lên bản đồ nền. 

. Can vẽ 

Kết quả đoán đọc được đặt trên bàn sáng và bản đồ nền được đặt lên trên sao cho các 

địa hình địa vật trùng nhau và sau đó thao tác viên chỉ được can lại những gì cần thiết. 
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. Chiếu quang học 

Ảnh đã được đoán đọc điều vẽ được chiếu lên bản đồ thông qua một hệ thống quang 

học. Hệ thống này cho phép thực hiện một số phép hiệu chỉnh hình học cơ bản như hiệu 

chỉnh tỷ lệ, xoay trong không gian và trong mặt phẳng. Dựa theo nguyên tắc nắn phân vùng 

phương pháp này cho kết quả tương đối tốt so với phương pháp can vẽ. 

. Sử dụng lưới ô vuông 

Trong trường hợp không có thiết bị chiếu hình hoặc thiết bị nắn chỉnh hình học theo 

nguyên lý quang học có thể sử dụng phương pháp lưới ô vuông. Bằng phương pháp nắn 

hình học đơn giản có thể tạo được hai hệ lưới trên bản đồ và ảnh và căn cứ vào vị trí tương 

đối của đối tượng trong hệ lưới đó có thể chuyển nội dung đoán đọc điều vẽ từ ảnh lên bản 

đồ. 

. Sử dụng các thiết bị đo ảnh 

Trong trường hợp có các thiết bị đo ảnh hiện đại như các máy nắn ảnh quang cơ máy 

đo vẽ ảnh hàng không việc hiệu chỉnh hình học sẽ đạt kết quả chính xác hơn so với các 

phương pháp khác. Nguyên lý của phương pháp này là dựa vào việc dựng lại mô hình chụp 

ảnh và thực hiện việc chuyển vẽ thông qua các mô hình đó. 

Sơ đồ tổng quát của việc giải đoán ảnh vệ tinh bao gồm các bước cơ bản sau: 

- Chuẩn bị tư liệu ảnh. 

- Đọc thông tin bổ trợ và định vị ảnh theo bản đồ. 

- Tạo khóa đoán đọc điều vẽ. 

- Đo đạc các yếu tố định lượng. 

- Phân tích ảnh và giải đoán các đối tượng. 

- Thành lập bản đồ chuyên đề. 

 4.4.2. Giải đoán ảnh theo phương pháp số 

1. Khái niệm 

Mục đích tổng quát của phân loại đa phổ là tự động phân loại tất cả các pixel trong 

ảnh thành các lớp phủ đối tượng. Thông thường người ta sử dụng các dữ liệu đa phổ để 

phân loại và tất nhiên, mẫu phổ trong cơ sở dữ liệu đối với mỗi pixel sẽ được dùng làm cơ 

sở để phân loại. Có nghĩa là, các kiểu đặc trưng khác nhau biểu thị các tổ hợp giá trị số dựa 

trên sự bức xạ phổ và đặc trưng bức xạ vốn có của chúng. Vì vậy một "mẫu phổ" không 

nói đến tính chất hình học mà đúng hơn, thuật ngữ "phổ" ở đây nói đến một tập hợp giá trị 

đo bức xạ thu được trong các kênh phổ khác nhau đối với mỗi pixel. Việc nhận biết mẫu 

phổ đề cập đến một số phương pháp phân loại có sử dụng thông tin phổ trên các pixel làm 

cơ sở để tự động phân loại các lớp đối tượng. 

Nhận biết mẫu phổ theo không gian bao gồm phân loại pixel hình ảnh dựa trên cơ sở 

quan hệ không gian của chúng với các pixel bao quanh. Việc phân loại không gian có thể 

xem xét những khía cạnh như cấu trúc của hình ảnh tính chất gần gũi của pixel, kích thước 

nét, hình ảnh, tính định hướng, tính lặp lại và bối cảnh cụ thể. Những dạng phân loại này 
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có mục đích là tái tạo loại hình tổng hợp theo không gian do người giải đoán tiến hành 

trong quá trình đoán đọc ảnh bằng mắt. Do đó phương thức nhận biết mẫu theo không gian 

có xu hướng phức tạp hơn và đòi hỏi đi sâu vào tính toán hơn. 

Nhận biết mẫu theo thời gian sử dụng thời gian như một công cụ trợ giúp trong việc 

nhận dạng các đặc trưng. Trong việc khảo sát các cây trồng nông nghiệp chẳng hạn, những 

thay đổi khác biệt về phổ và không gian trong một vụ canh tác có thể cho phép phân biệt 

trên các hình ảnh đa thời gian nhưng không thể phân biệt được nếu chỉ cho một dữ liệu mà 

thôi. Chẳng hạn, một ruộng lúa nương có thể không thể phân biệt được với đất hoang nếu 

vừa mới gieo xong ở mùa đông và về phương diện phổ nó sẽ tương tự như bãi đất hoang ở 

mùa xuân. Tuy nhiên nếu được phân tích từ hai dữ liệu thì ruộng lúa nương nhận biết được, 

bởi vì không có lớp phủ nào khác để hoang về cuối đông và có màu xanh lục ở cuối mùa 

xuân. 

Với việc khôi phục lại hình ảnh và các kỹ thuật tăng cường, việc phân loại hình ảnh 

có thể sử dụng kết hợp theo kiểu lai tạo. Do vậy, không có một cách "đúng đắn" đơn lẻ nào 

có thể áp dụng cho việc phân loại hình ảnh. Việc áp dụng phương pháp phân loại này hay 

phương pháp phân loại khác phụ thuộc vào tính chất của dữ liệu đang phân tích và vào khả 

năng tính toán. 

Có hai phương pháp phân loại đa phổ, đó là phương pháp phân loại có kiểm định và 

phương pháp phân loại không kiểm định. 

Trong phương pháp phân loại có kiểm định người giải đoán ảnh sẽ "kiểm tra" quá 

trình phân loại pixel bằng việc quy định cụ thể theo thuật toán máy tính, các chữ số mô tả 

bằng số các thể loại lớp phủ mặt đất khác nhau có mặt trên một cảnh. Để làm việc này, các 

điểm lấy mẫu đại diện của loại lớp phủ đã biết (gọi là các vùng mẫu) được sử dụng để biên 

tập thành một "khóa giải đoán" bằng số mô tả các thuộc tính phổ cho mỗi thể loại điển 

hình. Sau đó mỗi pixel trong tập hợp dữ liệu sẽ được so sánh với mỗi chủng loại trong khóa 

giải đoán và được gán nhãn bằng tên của chủng loại mà nó "có vẻ giống nhất". 

Còn phương pháp phân loại không kiểm định không giống như phương pháp phân 

loại có kiểm định, quy trình phân loại không kiểm định gồm hai bước riêng biệt. Điểm 

khác biệt cơ bản giữa hai phương pháp này là ở chỗ phương pháp phân loại có kiểm định 

bao gồm bước lấy mẫu và bước phân loại, còn trong phương pháp phân loại không kiểm 

định, trước tiên dữ liệu ảnh được phân loại bằng cách nhóm chúng thành các nhóm tự nhiên 

hoặc thành các cụm có mặt trên cảnh. Sau đó người giải đoán ảnh sẽ xác định tính đồng 

nhất của lớp phủ mặt đất của các nhóm phổ này bằng cách so sánh các dữ liệu hình ảnh đã 

phân loại với các dữ liệu tham khảo mặt đất. 

2. Phân loại có kiểm định 

Hình 4.3 tóm tắt 3 bước cơ bản trong phương pháp phân loại có kiểm định. 

Trong giai đoạn lấy mẫu người giải đoán sẽ nhận dạng các vùng đại diện và nghiên 

cứu cách mô tả bằng số các thuộc tính về phổ của mỗi loại lớp phủ mặt đất trong cảnh này. 

Tiếp theo, trong giai đoạn phân loại mỗi pixel trong tập hợp dữ liệu hình ảnh được phân 
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thành các loại lớp phủ mặt đất mà nó gần giống nhất. Nếu pixel không giống với bất kỳ tập 

dữ liệu nào thì nó được gán nhãn "chưa biết". Nhãn phân loại gán cho mỗi pixel trong quá 

trình này được ghi lại trong ô tương ứng của tập dữ liệu giải đoán. Như vậy, ma trận ảnh 

nhiều chiều này được sử dụng để xây dựng một ma trận tương ứng của các loại lớp phủ 

mặt đất cần giải đoán. Sau khi đã phân loại toàn bộ dữ liệu, các kết quả được trình bày 

trong giai đoạn đưa ra kết quả. Do việc phân loại bằng số, cho nên kết quả có thể sử dụng 

theo nhiều cách khác nhau. Ba dạng điển hình của kết quả đầu ra là bản đồ chuyên đề, bảng 

thống kê diện tích toàn cảnh hoặc phân cảnh cho các loại lớp phủ mặt đất khác nhau, và 

các file dữ liệu bằng số để đưa vào hệ thống thông tin địa lý GIS, khi đó "kết quả đầu ra" 

của việc phân loại trở thành "đầu vào" của GIS. 

 

Hình 4.3. Các bước cơ bản trong phương pháp phân loại có kiểm định 

a. Giai đoạn lấy mẫu 

Trong khi việc phân loại dữ liệu ảnh đa phổ là một quá trình tự động hóa cao thì việc 

lắp ráp thu thập các dữ liệu mẫu cần cho việc phân loại là một công việc không có tính chất 

tự động. Việc lấy mẫu cho việc phân loại có kiểm định vừa có tính chất nghệ thuật vừa có 

tính chất khoa học. Nó đòi hỏi một dữ liệu tham khảo đáng kể và một tri thức sâu sắc toàn 

diện về khu vực mà dữ liệu đó sẽ áp dụng. Chất lượng của quá trình lấy mẫu sẽ quyết định 

thành công của giai đoạn phân loại. 

Mục đích chung của quá trình lấy mẫu là thu thập một tập hợp thống kê mô tả mẫu 

phổ cho mỗi loại lớp phủ mặt đất cần phân loại trong một ảnh. 
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Để có được kết quả phân loại đúng, dữ liệu mẫu cần phải vừa đặc trưng vừa đầy đủ. 

Có nghĩa là, người giải đoán ảnh cần phải nghiên cứu xây dựng các số liệu thống kê mẫu 

cho mọi loại phổ tạo thành mỗi lớp thông tin cần phân biệt bằng phương pháp phân loại. 

Chẳng hạn, trong kết quả phân loại cuối cùng, người ta muốn chỉ ra một loại thông tin là 

"nước", nếu hình ảnh đang phân tích chỉ chứa có một vùng nước và nếu nó có cùng đặc 

trưng phổ thu nhận trên toàn bộ diện tích của nó, khi đó chỉ cần một vùng lấy mẫu là đủ để 

biểu thị là nước. Tuy nhiên, nếu vùng diện tích nước đó lại chứa những khu vực khác nhau: 

nơi thì nước rất trong, nơi thì nước rất đục, thì tối thiểu phải cần ít nhất là 2 loại phổ để 

làm mẫu thích hợp cho nét đặc trưng này. Nếu có nhiều vùng nước xuất hiện trên ảnh, thì 

các thống kê vùng mẫu cần thiết đối với mỗi loại phổ khác có thể có mặt trong các vùng 

phủ nước. Theo đó, chỉ riêng loại thông tin về "nước", có thể được đại diện bởi 4 hoặc 5 

loại phổ. Khi đó 4 hoặc 5 loại phổ này có thể được sử dụng để phân loại tất cả các vùng 

nước xuất hiện trên ảnh. 

Bây giờ ta thấy rõ lấy mẫu là quá trình hoàn toàn không thể thiếu được. Chẳng hạn, 

một loại thông tin như "đất nông nghiệp" có thể chứa nhiều loại cây trồng và mỗi loại cây 

trồng có thể được đại diện bởi một số loại phổ. Những loại phổ này có thể bắt nguồn từ 

những ngày (tháng) trồng cây khác nhau, các điều kiện độ ẩm đất đai, cách canh tác, các 

chủng loại giống, các điều kiện địa hình, các điều kiện khí quyển hoặc tổ hợp các yếu tố 

đó. Điểm cần nhấn mạnh là tất cả các loại phổ tạo thành một loại thông tin cần phải được 

đại diện thích hợp trong các thống kê của tập hợp vùng mẫu sử dụng để phân loại hình ảnh. 

Quá trình lựa chọn bộ mẫu đối với người giải đoán ảnh chưa có kinh nghiệm thường 

là một nhiệm vụ khó khăn. Người giải đoán xây dựng, nghiên cứu các số liệu thống kê đối 

với các loại phổ không "chồng phủ" lên nhau có mặt trong một cảnh tượng ít khó khăn 

hơn. Nếu có vấn đề, thì thường là do bắt nguồn từ các loại phổ trên ranh giới giữa "các loại 

quá độ" hoặc các loại "chồng phủ". Trong những trường hợp đó, tác động của việc xóa bỏ 

hoặc tập hợp các thể loại mẫu có thể kiểm tra bằng cách thử - tìm sai sót (thử, tìm sai sót 

lại tiến hành thử, tìm rà soát cứ thế tiếp tục). Trong quá trình này kích thước của mẫu, các 

phương sai về phổ, tính chuẩn và đặc tính nhận dạng của các bộ mẫu cần phải được kiểm 

tra lại. Các chủng loại rất ít xuất hiện trên ảnh bị loại bỏ khỏi bộ mẫu để cho chúng không 

bị nhầm lẫn với các loại xuất hiện phổ biến trên diện rộng. Có nghĩa là, người giải đoán 

ảnh có thể chấp nhận phân loại sai đối với một loại hiếm xuất hiện trên ảnh để đảm bảo độ 

chính xác phân loại của một loại tương tự về phổ thường xuất hiện trên những diện tích 

rộng. Ngoài ra, phương pháp phân loại có thể đầu tiên nghiên cứu xây dựng bằng cách 

chấp nhận một tập hợp các loại có thông tin chi tiết. Sau khi nghiên cứu các kết quả phân 

loại thực tế, người giải đoán ảnh có thể tổng hợp một số loại chi tiết thành loại có tính khái 

quát hơn (ví dụ loại "cây xoan" và "cây bàng" có thể tổng hợp lại thành loại cây "rụng lá 

về mùa đông" hoặc đất trồng "ngô" và "cỏ chăn nuôi" thành đất canh tác). 

Lưu ý, việc chọn lọc bộ mẫu là biện pháp để nâng cao độ chính xác phân loại. Tuy 

nhiên, nếu một loại lớp phủ nào đó xuất hiện trên một ảnh có những mẫu phản xạ phổ 

tương tự, thì không thể dùng vùng mẫu đó hoặc chọn lọc để làm cho chúng có thể tách biệt 
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về phổ. Khi đó để phân biệt các loại lớp phủ này phải đoán đọc bằng mắt hoặc kiểm tra 

ngoại nghiệp. Các quy trình đoán đọc mẫu đa thời gian và không gian cũng có thể áp dụng 

trong những trường hợp này. 

b. Giai đoạn phân loại 

Bản chất của quá trình này là so sánh các pixel chưa biết với mẫu phổ của các đối 

tượng được xây dựng ở giai đoạn lấy mẫu, sau đó quy các pixel này về loại đối tượng mà 

chúng gần giống nhất. 

Việc phân loại đa phổ trong phương pháp phân loại có kiểm định thường dùng các 

thuật toán sau: 

- Thuật toán phân loại theo xác suất cực đại. 

- Thuật toán phân loại theo khoảng cách ngắn nhấ t. 

- Thuật toán phân loại hình hộp. 

3. Phân loại không kiểm định 

Cách phân loại không kiểm định không sử dụng dữ liệu mẫu làm cơ sở để phân loại, 

mà dùng các thuật toán để xem xét các pixel chưa biết trên một ảnh và kết hợp chúng thành 

một số loại dựa trên các nhóm tự nhiên hoặc các loại tự nhiên có trong ảnh. Nguyên lý cơ 

bản của phương pháp này là các giá trị phổ trong một loại lớp phủ phải gần giống nhau 

trong không gian đo, trong lúc các dữ liệu của các loại khác nhau phải được phân biệt rõ 

với nhau về phương diện phổ. 

Các loại thu được do việc phân loại không kiểm định gọi là các lớp phổ. Do chỗ 

chúng chỉ dựa trên các nhóm tự nhiên có trong ảnh, đặc điểm nhận dạng của các loại phổ 

lúc ban đầu chưa biết nên người giải đoán phải so sánh các dữ liệu đã được phân loại với 

một dạng nào đó của dữ liệu tham khảo (chẳng hạn ảnh tỉ lệ lớn hơn hoặc bản đồ) để xác 

định đặc điểm nhận dạng và giá trị thông tin của các loại phổ. Như vậy, trong phương pháp 

phân loại có kiểm định, chúng ta xác định các loại thông tin hữu ích và sau đó xem xét khả 

năng phân tích phổ của chúng còn trong phương pháp phân loại không kiểm định chúng ta 

xác định các loại tách được phổ và sau đó xác định thông tin hữu ích của chúng. 

Trong phương pháp phân loại có kiểm định chúng ta không xem xét đến việc lấy mẫu 

cho loại đối tượng bị phân loại sai. Điều đó cho thấy ưu điểm của phương pháp phân loại 

không kiểm định là xác định rõ các loại khác nhau có mặt trong dữ liệu hình ảnh. Nhiều 

trong số các loại này có thể đầu tiên chưa xuất hiện đối với người giải đoán dùng phương 

pháp phân loại có kiểm định. Các loại phổ trong một cảnh tượng có thể có quá nhiều làm 

cho ta gặp khó khăn khi lấy mẫu cho tất cả các loại của chúng, còn trong phương pháp 

phân loại không kiểm định các loại này được tự động tìm thấy. 

Có nhiều thuật toán để nhóm chúng lại nhằm xác định các nhóm phổ tự nhiên có 

trong tập dữ liệu. Một dạng thuật toán phổ biến do người giải đoán chấp nhận về số lượng 

các nhóm có trong dữ liệu gọi là phương pháp giá trị trung bình K. Khi đó thuật toán sẽ 

lựa chọn hoặc phát hiện vị trí các trung tâm của nhóm trong không gian đo nhiều chiều. 
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Lúc đó mỗi pixel trong ảnh được gán cho nhóm mà véc tơ trung bình tùy chọn là ngắn 

nhất. Sau khi tất cả các pixel đã được phân loại theo cách đó, các véc tơ trung bình đối với 

mỗi nhóm sẽ được tính toán lại. Sau đó các giá trị trung bình được tính toán lại này sẽ được 

sử dụng làm cơ sở để phân loại lại các dữ liệu của hình ảnh. Quy trình này tiếp tục cho đến 

lúc không còn thay đổi trong việc định vị các véc tơ trung bình của loại giữa các lần lặp 

của thuật toán. Khi đó, người giải đoán sẽ xác định được đặc điểm nhận dạng lớp phủ của 

mỗi loại phổ. 

Do thuật toán giá trị trung bình K có tính lặp cho nên phải tính toán nhiều vì vậy, nó 

thường chỉ sử dụng cho các vùng diện tích nhỏ của ảnh. Các vùng diện tích nhỏ đó thường 

gọi là các vùng mẫu không kiểm định và không nên nhầm lẫn với các vùng mẫu sử dụng 

trong phương pháp phân loại có kiểm định bởi vì trong khi các vùng mẫu có kiểm định 

nằm trong các miền có chủng loại lớp phủ đồng nhất thì các vùng mẫu không kiểm định 

lại được chọn ở các địa điểm khác nhau trên toàn cảnh có chứa nhiều loại lớp phủ. Điều 

này đảm bảo cho mọi loại phổ trong cảnh tượng đó được đại diện một cách độc lập và các 

loại phổ của các vùng khác nhau được phân tích để xác định đặc điểm nhận dạng chúng. 

Các nhóm tương tự giống nhau biểu thị các loại lớp phủ giống nhau được kết hợp lại với 

nhau khi thích hợp. Các số liệu thống kê được nghiên cứu cho các nhóm kết hợp sử dụng 

để phân loại toàn bộ cảnh tượng (ví dụ bằng thuật toán khoảng cách tối thiểu hoặc xác suất 

cực đại). Do phương pháp phân loại này đòi hỏi các yếu tố của phân tích có kiểm định 

cũng như không kiểm định cho nên nó được gọi là phương pháp phân loại hỗn hợp. 

Cách phân loại hỗn hợp đặc biệt có giá trị trong những phân tích mà trong đó có biến 

thiên phức tạp trong các mẫu phản xạ phổ đối với các loại lớp phủ. Những điều kiện này 

hoàn toàn có tính phổ biến trong thực tế như làm bản đồ thực vật ở các vùng núi. Trong 

những điều kiện đó, khả năng biến thiên về phổ trong phạm vi các loại lớp phủ thường bắt 

nguồn từ thay đổi các loại lớp phủ theo giống loài và từ các điều kiện địa lý khác nhau (thổ 

nhưỡng, độ dốc). Cách phân loại hỗn hợp giúp người giải đoán ảnh xử lý khả năng thay 

đổi đó. Một cách tiếp cận chung khác nữa đối với phân loại không kiểm định là sử dụng 

các thuật toán đưa vào độ nhậy cảm đối với "cấu tạo bề mặt" hoặc "độ thô" của hình ảnh 

làm cơ sở để xác lập các tâm của nhóm. Cấu tạo bề mặt được xác định bằng phương sai 

nhiều chiều quan trắc trên một ô "cửa sổ" chuyển động đi qua ảnh (chẳng hạn một ô 3 x 

3). Người giải đoán sẽ đặt một ngưỡng phương sai mà dưới ngưỡng đó một ô được xem là 

đồng nhất và trên ngưỡng đó nó được xem là không đồng nhất. Số trung bình của cửa sổ 

trơn đầu tiên gặp trên ảnh sẽ trở thành tâm của nhóm đầu tiên. Số trung bình của cửa sổ 

trơn thứ hai gặp trên ảnh sẽ trở thành tâm của nhóm thứ hai và cứ thế tiếp tục. Khi đạt tới 

số lượng tối đa (chẳng hạn 50), thì người giải đoán sẽ xem các khoảng cách giữa các tâm 

nhóm trước đó trong không gian trị đo và nhập hai nhóm gần nhất đó đồng thời kết hợp 

các số liệu thống kê của chúng. Người giải đoán tiếp tục kết hợp hai nhóm gần nhất sau đó 

cho đến khi toàn bộ ảnh được phân tích xong. Sau đó phân tích các tâm nhóm mới để xác 

định khả năng phân loại chúng trên cơ sở khoảng cách thống kê do người giải đoán qui 

định. Những nhóm đã được tách ra do nhỏ hơn khoảng cách đó được kết hợp lại và số liệu 
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thống kê của chúng được nhập lại với nhau. Các nhóm cuối cùng thu được từ kết quả phân 

tích như trên được sử dụng để phân loại hình ảnh (chẳng hạn, với phương pháp phân loại 

dùng khoảng cách tối thiểu hoặc xác suất cực đại). 

Dữ liệu từ các vùng mẫu có kiểm định đôi khi được sử dụng để tăng thêm các kết quả 

của phương pháp nhóm lại nói trên khi một số loại lớp phủ chưa đặc trưng trong phân tích 

thuần tuý không kiểm định. Đường xá và các đặc trưng hình tuyến khác không được hiển 

thị trong thống kê tạo nhóm lúc ban đầu nếu các đặc trưng này không có để đáp ứng tiêu 

chuẩn độ trơn trong ô cửa sổ chuyển động. 

Cần lưu ý là kết quả của việc làm này chỉ là sự nhận dạng đúng các loại khác nhau về 

phương diện phổ trong dữ liệu hình ảnh. Người giải đoán vẫn còn phải sử dụng dữ liệu 

tham khảo để liên kết các loại phổ với các thể loại lớp phủ cần quan tâm. Quá trình này, 

giống như bước chọn lọc bộ mẫu trong phân loại có kiểm định. 

4.5. Giai đoạn đưa ra kết quả 

Công dụng của bất kỳ phương pháp phân loại hình ảnh nào cuối cùng sẽ phụ thuộc 

vào sản phẩm các kết quả đưa ra mà chuyển tải một cách hữu hiệu thông tin được giải đoán 

cho người sử dụng. Ở đây, ranh giới giữa viễn thám, bản đồ máy tính, làm bản đồ số và hệ 

thống thông tin địa lý bị xóa nhòa. Có thể lựa chọn một cách không hạn chế các sản phẩm 

đầu ra. Ba dạng tổng quát thường được sử dụng, bao gồm các sản phẩm "bản đồ" đồ họa, 

các bảng số liệu thống kê khu vực và các file dữ liệu bằng số. 

4.5.1. Các sản phẩm đồ họa 

Bởi vì các dữ liệu được phân loại nằm dưới dạng mảng dữ liệu hai chiều, kết quả đồ 

họa dễ dàng được đưa ra bằng máy vi tính bằng cách hiển thị các màu các tông hoặc các 

chữ cho mỗi ô trong mảng theo loại lớp phủ đối tượng đã được gán cho. Có thể sử dụng 

một loạ t thiết bị cho mục đích này như các màn hình thể hiện màu, các máy in, các máy 

ghi phim và các máy quét cỡ lớn. Những cách hiển thị đó trình bày các kết quả phân loại 

một cách rất hữu hiệu và người phân tích có thể chọn cách hiển thị một cách tương tác chỉ 

các tập con (tập hợp con) của file ban đầu hoặc dễ dàng thay đổi cách gán màu sắc, tạo 

nhóm các loài... Khi muốn có sản phẩm đầu ra copy giấy đối với các dữ liệu trên có thể sử 

dụng máy in tĩnh điện hoặc in laze. Các bản in ra có thể là trắng đen hoặc in màu. Ta cũng 

có thể sử dụng máy chụp phim màu để sản xuất các bản in cứng có độ chính xác cao về 

màu và hình học. 

4.5.2. Các dữ liệu đưa ra bằng bảng 

Một hình thức chung nữa về kết quả đầu ra là dùng một bảng liệt kê tóm tắt các số 

liệu thống kê về diện tích của các loại lớp phủ có mặt trên cảnh tượng hoặc trong các diện 

tích nhỏ hơn cảnh tượng mà người sử dụng đã xác định. Ta có thể rút ra các số liệu thống 

kê về diện tích từ file dữ liệu đã giải đoán dựa theo từng ô lưới. 

Trước hết ranh giới của một vùng đang quan tâm (như là một lưu vực, thung lũng 

hoặc một tỉnh) được số hóa đối với các tọa độ ma trận ảnh. Trong ranh giới đó, số lượng 

các ô trong mỗi loại lớp phủ sẽ được lập bảng và nhân với diện tích mặt đất của một ô 
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tương ứng. Quá trình này đơn giản hơn việc đo thủ công các vùng trên một bản đồ và là ưu 

điểm chủ yếu của xử lý dữ liệu lớp phủ mặt đất dưới dạng số. 

4.5.3. Các file thông tin bằng số 

Một thể loại cuối cùng để đưa ra kết quả là các file dữ liệu đã giải đoán chứa các kết 

quả phân loại được ghi lại trên một số phương tiện lưu trữ bằng máy tính (chẳng hạn CCT 

hoặc đĩa). Dữ liệu được giải đoán dưới dạng này, có thể dễ dàng nhập vào hệ thống GIS 

để hòa nhập với các file dữ liệu địa lý khác.
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CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN 

MÔI TRƯỜNG 

5.1. Giới thiệu chung 

Bộ cảm là thiết bị quan trọng dùng để thu nhận năng lượng sóng điện từ phản xạ hay 

bức xạ từ vật thể theo từng bước sóng xác định, mỗi loại bộ cảm được được thiết kế đáp 

ứng từng mục tiêu cụ thể. Bộ cảm quang học tập trung chủ yếu vào số kênh phổ được thu 

nhận, trong khi đối với bộ tạo ảnh rada thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần và kênh sóng 

được sử dụng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định các đối tượng. Do đó, ứng dụng 

viễn thám vào từng lĩnh vực khác nhau cần phải chọn loại ảnh thích hợp nhất. Ví dụ, khi 

dùng sóng toàn sắc để ghi nhận năng lượng phản xạ của thực vật sẽ không tốt bằng khi sử 

dụng các quang phổ hẹp nằm trong vùng bước sóng đỏ. Độ phân giải không gian quan hệ 

rất mật thiết đến tỷ lệ của bản đồ cần thành lập cũng như mức độ chi tiết có thể phân biệt 

được trên ảnh để giải doán và thu nhận chính xác các thông tin cần thiết. Riêng đối với độ 

phân giải thời gian được xem như là khoảng thời gian giữa các thời điểm chụp ảnh, có 

những ứng dụng chỉ yêu cầu chụp ảnh theo mùa (xác định vụ mùa, mức độ ảm của đất.). 

Lĩnh vực ứng dụng của viễn thám rất đa dạng nên bộ cảm thường được cấu tạo bởi 

nhiều bộ tách sóng để đáp ứng hầu hết các yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, nhiều ứng dụng đòi 

hỏi phải sử dụng phối hợp nhiều nguồn dữ liệu nên còn được gọi là xử lý tích hợp và đôi 

khi để đảm bảo yêu cầu về mặt độ chính xác, người giải đoán còn phải sử dụng thêm một 

số dữ liệu bổ sung để giải đoán ảnh, các dữ liệu này được gọi là dữ liệu bổ trợ. Để ứng 

dụng tốt kỹ thuật viễn thám, người giải đoán cần phải lưu ý đến những vấn đề sau: 

1- Từng kênh ảnh được thu thập từ bộ cảm chứa dữ liệu quan trọng và đồng nhất ứng 

với bước sóng khác nhau, nên giá trị độ sáng của từng đối tượng thường có giá trị khác 

nhau cho bởi các kênh ảnh (do mức độ hấp thu, phản xạ hoặc tán xạ năng lượng khác nhau). 

Do đó, người giải đoán cần phải xác định kênh phổ tối ưu trong bộ dữ liệu ảnh đa phổ để 

xác định từng đối tượng cụ thể phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra, nhiều đối tượng thường bị 

thay đổi theo thời gian nên nhiều ứng dụng đòi hỏi tách thông tin chính xác cần phải sử 

dụng nhiều nguồn thông tin liên quan đến đối tượng hoặc khu vực nghiên cứu 

2- Các bộ cảm khác nhau của cùng vệ tinh thường tạo ảnh để cung cấp thông tin hỗ 

trợ cho nhau, nên khi tích hợp có thể trợ giúp rất tốt cho công tác giải đoán và phân loại 

ảnh. Ví dụ, phối hợp ảnh toàn sắc độ phân giải cao với ảnh đa phổ có độ phân giải thấp 

hoặc tích hợp ảnh vệ tinh quang học và ảnh radar. 

3- Ảnh đa thời gian sẽ cung cấp rất tốt những thông tin đa thời gian dùng để theo dõi 

biến động của lớp phủ mặt đất như biến động đất nông nghiệp, biến động rừng ngập mặn 

hay quá trình đô thị hóa một thành phố nào đó. Công việc này thường liên quan đến việc 

phân loại ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau trên cùng một khu vực, tiến hành so sánh 

kết quả phân loại để xác định những biến động về ranh giới giữa các loại. Do đó cần chú ý 

đến việc chọn cùng bộ dữ liệu mẫu và dữ liệu kiểm tra để có cơ sở đánh giá chính xác về 

mặt tính chất cũng như mức độ của những biến động. 
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